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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT CẤU TẠO VÀ ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất
Structural Geology & Geological Mapping
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:


45 tiết (3tiết /tuần )



+ Lý thuyết: 

40 tiết

+ Bài tập, kiểm tra: 
7 tiết

- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: 
Địa chất đại cương



· Môn học song hành:



6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các cấu tạo địa chất phổ biến nhất của vỏ Trái đất và ý nghĩa đối với sự hình thành hoặc khống chế sự tích tụ khoáng sản, trong đó chú trọng hơn tới các cấu tạo có ảnh hưởng tới sự di chuyển hoặc tích tụ dầu khí trong vỏ Trái đất.

7. Mô tả các nội dung môn học:

Giới thiệu những đặc điểm cơ bản của các cấu tạo địa chất phổ biến nhất trong vỏ Trái đất gồm các cấu tạo nguyên thuỷ của đá, các cấu tạo do sự biến dạng của đá; nêu ý nghĩa của chúng đối với sinh khoáng, đặc biệt nhấn mạnh tới mối liên quan của cấu tạo đối với sự thành tạo hoặc khống chế các cấu trúc chứa dầu khí và ứng dụng của nghiên cứu địa chất cấu tạo phục vụ việc tìm kiếm dầu khí.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

[1] Địa chất Cấu tạo và Vẽ bản đồ Địa chất  - Tạ Trong Thắng, Lê Văn Mạnh, và Chu Văn Ngợi - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2003.
[2] Structural Geology: Principles, Concepts, and Problems - Hatcher, R. D -Prentice Hall, 1995
· Sách tham khảo:  

[3] Giáo trình địa chất cấu tạo - Lê Như Lai - NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2001.

 [4] Elements of Petroleum Geology, 2nd edition - Selley, R. C. - Academic Press, 1997.

 [5] Structural Geology of Rocks and Regions - Davis G.H. and Raynolds, S.J - John Wiley and Sons, 1996.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%

· Bài tập (nếu có): 


            20%

· Thực hành, thí nghiệm (nếu có):                0%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


 20%

· Điểm thi kết thúc môn học: 

 50%

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Mở đầu 

1.1. Khái niệm, mục đích, và ý nghĩa của môn học Địa chất Cấu tạo

1.2. Các phương pháp và nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu Địa chất Cấu tạo

1.3. Mối quan hệ giữa môn học Địa chất Cấu tạo với các môn học khác 
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3.

(Tài liệu [2]
Chương 1)
	(Đọc giáo trình [1])

	Chương 2: Các khái niệm cơ bản về cấu tạo địa chất

2.1. Khái niệm chung

2.2. Dạng nằm không gian của các cấu tạo địa chất
2.3. Cách đo đạc và biểu diễn cấu tạo địa chất 
	 5LT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 2, 3)

	Chương 3: Các cấu tạo do trầm tích

3.1. Các cấu tạo đồng trầm tích

3.2. Các cấu tạo sau trầm tích

3.3. Các cấu tạo do sinh vật

3.4. Ý nghĩa của các cấu tạo trầm tích nguyên thuỷ đối với sự tạo thành các cấu trúc chứa dầu khí
	5LT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Chương 4: Bất chỉnh hợp

4.1. Khái niệm về bất chỉnh hợp

4.2. Ý nghĩa của bất chỉnh hợp
	3LT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2
(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Chương 5: Các cấu tạo Magma nguyên thuỷ

5.1. Các cấu tạo của đá magma phun trào

5.2. Các cấu tạo của đá magma xâm nhập

5.3. Các cấu tạo hình thành do quá trình đông nguội của đá magma
	5LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương 6: Khái niệm về cấu tạo địa chất có nguồn gốc kiến tạo

6.1. Các khái niệm cơ bản về các loại cấu tạo địa chất được hình thành bởi sự biến dạng của đá

6.2. Phân biệt cấu tạo do biến dạng với các cấu tạo nguyên thuỷ và cấu tạo do các quá trình thứ sinh trên bề mặt Trái đất
	5LT
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2
(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Chương 7: Đứt gãy và đới trượt

7.1. Khái niệm chung

7.2. Các thuật ngữ mô tả đứt gãy và đới trượt

7.3. Phân loại đới trượt

7.4. Đặc điểm của một số loại đới trượt 

7.5. Các sản phẩm trong đới trượt

7.6. Các dấu hiệu nhận dạng đứt gãy và đới trượt

7.7. Vai trò của đới trượt đối với sự tích tụ và di chuyển dầu khí
	5LT
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Chương 8: Nếp uốn và uốn nếp

8.1. Khái niệm

8.2. Các yếu tố của nếp uốn

8.3. Phân loại nếp uốn
	4LT
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Chương 9: Các cấu tạo khác do biến dạng

9.1. Khái niệm chung

9.2. Các loại cấu tạo mặt 

9.3. Các cấu tạo đường do kiến tạo
	4LT
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	(Đọc tài liệu tham khảo 4, 5)

	Bài tập

Bài tập 1. Đo đạc và biểu diễn các cấu tạo địa chất

Bài tập 2. Bản đồ và bản đồ địa chất; cách xác định các yếu tố cấu tạo của lớp hoặc cấu tạo mặt (thế nằm, đường lộ vỉa, chiều dày...) trên bản đồ

Bài tập 3. Phương pháp hình thái I: Tính toán và xác định thế nằm của thân đá hoặc cấu tạo địa chất và xác định chiều dày của lớp hoặc thân đá
	5BT
	Tài liệu [1]

	Làm bài tập 1, 2, 3
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